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V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Đức Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải An, Hải Phòng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, Hải Phòng tham gia 

phiên họp: Bà Trần Thị Thu- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

03/2020/TLST- DS ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự 06/2020/QĐST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2020, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Thanh S 

Trú tại: Lô 283 khu T, phường Th, quận H, Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 02/01/2020 và quá trình giải 

quyết vụ việc, người yêu cầu là ông Nguyễn Thanh S trình bày:  

Cụ Nguyễn Thanh Ph (mất năm 2004) và cụ Vũ Thị S (mất năm 1992) có 04 

người con chung là: Bà Nguyễn Thanh Th (mất năm 2014), ông Nguyễn Thanh S 

(sinh năm 1959), bà Nguyễn Thị Thanh T (sinh năm 1961) và ông Nguyễn Thanh 

L (sinh năm 1973). Sau khi cụ Nguyễn Thanh Ph mất vào năm 2004 đến nay, bà 

Nguyễn Thị Thanh T sinh sống cùng gia đình ông Nguyễn Thanh S tại địa chỉ: Lô 

283 khu T, phường Th, quận H, thành phố Hải Phòng. Từ năm 1990 đến nay, bà T 

bị bệnh tâm thần F21- rối loạn loại phân liệt, không rõ nguyên nhân. Trong cuộc 

sống hàng ngày, bà T không nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, mọi 

sinh hoạt đều phải có người chăm sóc, phục vụ. Vì vậy, ông S yêu cầu Tòa án 
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tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm nhân dân quận Hải An có ý kiến như sau: 

Về các trình tự, thủ tục tố tụng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về nội dung, 

đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu ông Nguyễn Thanh Sơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hải An nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Yêu cầu về việc “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án, quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Người 

bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự cư trú tại quận Hải An nên căn cứ 

a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự yêu cầu 

trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng. 

[2] Tại phiên họp người yêu cầu là ông Nguyễn Thanh S vắng mặt, có đơn 

đề nghị Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt. Vì vậy, Tòa án tiến hành phiên 

họp vắng mặt ông S theo quy định tại khoản 2 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

- Về yêu cầu của đương sự: 

[3] Người yêu cầu là ông Nguyễn Văn S không cung cấp được giấy khai 

sinh của bà Nguyễn Thị Thanh T. Tuy nhiên, những người làm chứng là hàng xóm 

của gia đình ông S, vợ của ông S là bà Trần Thị L1 và ông Nguyễn Thanh L là em 

ruột của ông S đều cung cấp bà Nguyễn Thị Thanh T là em ruột của ông S. Mặt 

khác, Công an phường Th xác nhận bà T có đăng ký hộ khẩu thường trú và cùng 

sinh sống với ông S tại địa chỉ: Lô 283 khu T, phường Th, quận H, thành phố Hải 

Phòng. Như vậy, xác định ông S có quyền, lợi ích liên quan, có quyền yêu cầu Tòa 

án tuyên bố bà T mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 376 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Xét bà Nguyễn Thị Thanh T bị bệnh tâm thần dẫn tới không thể nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình. Quá trình giải quyết việc dân sự, ông 

Nguyễn Thanh L trình bày về tình trạng sức khỏe của bà T như lời trình bày của 

ông S và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông S.  

[5] Tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự  quy định: “ Khi một người do bị 

bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 

của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, 

tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực 

hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần...”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx


3 
 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 42/KHTH-BV ngày 02/6/2020 

của Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 kết luận: Bà Nguyễn Thị Thanh T bị rối loạn 

loại phân liệt (mã bệnh theo ICD 10: F21), hiện tại: Mất năng lực hành vi dân sự 

[6] Từ các nhận định [3], [4] và [5] xét yêu cầu của ông Nguyễn Thanh S về 

việc yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân sự là có 

căn cứ chấp nhận.  

[7] Về lệ phí: Ông S được miễn lệ phí dân sự sơ thẩm theo Thông báo số 

02/2020/TB-TA ngày 10/01/2020 của Tòa án nhân dân quận Hải An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39, khoản 1 Điều 149, các điều 371, 372, 376 và 378 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 22 của Bộ luật Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 3, khoản 4 Điều 

16 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hội, 

- Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thanh S: 

Tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T (sinh năm 1961, trú tại: Lô 283 khu T, 

phường Th, quận H, thành phố Hải Phòng) mất năng lực hành vi dân sự. 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Thanh S được miễn lệ 

phí dân sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định. 

Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định 

của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                         

 
Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

- VKSND quận Hải An; 

- VKSND TP. Hải Phòng; 

- TAND TP. Hải Phòng; 

- Chi cục THA DS quận Hải An; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự, VP. 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 


